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[bookmark: _bookmark0]PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ TOÁN, GÓI THẦU:
	STT
	NỘI DUNG

	1
	Thuộc dự toán mua sắm
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2026

	2
	Tổng dự toán (VND)
	8.031.732.000 đồng 
(Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng)

	3
	Nguồn vốn
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

	4
	Chủ đầu tư
	BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

	5
	Địa chỉ Chủ đầu tư
	Số 15 đường Võ Trần Chí, ấp 18, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Bên mời thầu
	BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

	7
	Địa chỉ Chủ đầu tư
	Số 15 đường Võ Trần Chí, ấp 18, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Tên gói thầu
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2026

	9
	Giá gói thầu (VND)
	8.031.732.000 đồng 
(Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng)

	10
	Hình thức LCNT
	Đấu thầu rộng rãi

	11
	Phương thức LCNT
	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

	12
	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT
	Quý III năm 2025

	13
	Loại hợp đồng
	Đơn giá cố định

	14
	Thời gian thực hiện gói thầu
	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

	15
	Quy mô gói thầu
	Danh mục dịch vụ có 10 phần (lô), mỗi phần (lô) độc lập có thể có nhiều loại dịch vụ



2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
Bao gồm 
Mục 2.1. YÊU CẦU CHUNG VỀ DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
Mục 2.2. NỘI DUNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CHI TIẾT
Mục 2.3. YÊU CẦU VỀ ĐẦU RA DỊCH VỤ
Mục 2.4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Mục 2.5. YÊU CẦU KHÁC
Mục 2.6. BẢN VẼ
Mục 2.7. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM


2.1. YÊU CẦU CHUNG VỀ DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG:
- Cung cấp lịch trình bảo trì, bảo dưỡng mỗi kỳ cho phía bệnh viện Nhi đồng Thành Phố trong thời gian phù hợp.
- Nhà thầu đề xuất cụ thể trong E-HSDT về bố trí nhân sự thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và công tác điều hành đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy phù hợp với gói thầu
- Thời gian bảo hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo tối thiểu số lần quy định tương ứng mỗi phần lô mà nhà thầu tham gia trong suốt 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nhà thầu cung cấp biên bản kiểm tra thiết bị trước và sau khi bảo trì, bảo dưỡng.
- Kế hoạch triển khai công việc: Nêu rõ tiến độ bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo thời gian thực hiện không ảnh hưởng quy trình khám và chữa bệnh của phía bệnh viện.
- Có đề xuất đảm bảo đầu ra của dịch vụ
- Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan (khắc phục sự cố và báo cáo chủ đầu tư)


2.2. NỘI DUNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CHI TIẾT:
2.2.1. Bảo dưỡng thiết bị xạ trị ung bướu y học hạt nhân:
2.2.1.a Máy gia tốc tuyến tính, nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực ≥ 80 lá, điều biến liều tia
 Áp dụng cho lần bảo trì bảo dưỡng lần 1 và lần 3
	I
	Bảo trì máy gia tốc tuyến tính
Model CLINAC-CX
Hãng sản xuất: Varian
S/N: HCX6302
Bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công, không bao gồm thay thế phụ tùng (nếu có)
Nội dung công việc: 

	
	Bảo dưỡng phần mềm ARIA và ECLIPSE

	
	Bảo dưỡng phần cứng

	1.1
	Trước khi làm PMP

	
	- Kiểm tra mã số và phiên bản phần mềm của máy

	
	- Thảo luận với khách hàng

	
	- Xem lại nhật ký sự kiện

	
	- Kiểm tra hiệu suất phát tia

	1.2
	Khi tắt máy

	
	- Vệ sinh tấm lọc không khí

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tủ điện tử

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tủ điều khiển, máy tính và bộ điều khiển MLC

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Modulator

	
	- Kiểm tra tụ PFN trong Modulator

	
	- Vệ sinh, kiểm tra và tra dầu bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Stand

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Gantry

	
	- Kiểm thử công tắc cảm biến lưu lượng

	
	- Kiểm thử các nút dừng khẩn cấp

	
	- Kiểm thử bộ điều khiển khẩn cấp

	1.3
	Collimator

	
	- Kiểm tra và lắp thử bộ Hội tụ Electron

	
	- Kiểm tra Nêm và các khe trượt

	
	- Tra dầu các thanh ray bàn trượt MLC và vít me

	
	- Đo điện áp cấp cho MLC

	
	- Đo điện áp phát quang MLC

	
	- Căn chỉnh trường MLC

	
	- Kiểm tra chuyển động và sức căng dây xích Collimator

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt của đèn chiếu sáng trường chiếu

	
	- Kiểm tra dòng điện khi chạy Jaw X và Y

	
	- Tra dầu các Jaw trên và dưới

	
	- Kiểm tra Collimator

	1.4
	Trong phòng điều khiển

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt ở tủ điều khiển

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tấm lọc không khí IGMA và quạt tản nhiệt

	
	- Thực hiện bảo trì máy tính

	
	- Đồng bộ thời gian cho máy tính

	
	- Cài đặt thời gian cho máy tính Clinac

	
	- Kiểm thử bộ đếm MU

	
	- Backup phần mềm

	
	- Đo điện áp +15V và +5V

	
	- Kiểm tra các giá trị đo bằng CST

	
	- Kiểm tra các giá trị đo bằng SSIB

	
	- Khởi tạo MLC

	
	- Chạy chức năng MLC PWM và Velocity

	
	- Chạy chức năng MLC Leaf Backlash

	
	- Chạy chức năng MLC Leaf Performance (MLC SW v7.4+)

	
	- Kiểm tra cáp đồng trục theo dõi dòng điện Target

	
	- Kiểm tra dạng sóng hiệu suất phát tia

	
	- Kiểm tra suất liều với tất cả các mức năng lượng

	
	- So sánh các giá trị trong Service Mode

	
	- Chạy chức năng MLC Arc Patient Test

	
	- Chạy chức năng Output vs. Gantry Rotation với mức năng lượng 6e và Lo-X

	
	- Backup máy tính

	1.5
	Gantry

	
	- Kiểm tra dây quấn qua Gantry

	
	- Kiểm tra khu vực Energy Switch

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Gun Driver

	
	- So sánh giá trị Gun Driver

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt ở Gantry

	
	- Kiểm tra khu vực Target Drive và Carrousel

	
	- Kiểm tra vị trí PV E-Arm

	
	- Vệ sinh và kiểm tra PV E-Arm

	
	- Kiểm tra tốc độ quay của Gantry

	
	- Vệ sinh vỏ máy sợi thủy tinh ở đầu Gantry và khung đỡ

	1.6
	Modulator

	
	- Kiểm tra cầu dao cao áp

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt trong Modulator

	
	- Kiểm tra tính năng tạo lỗi MOD Interlock

	
	- So sánh các tham số điện áp Modulator

	
	- Đo điện áp Main Thyratron Keep-Alive

	1.7
	Bàn bệnh nhân

	
	- Kiểm tra bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh và tra dầu các thanh ray trượt các hướng LNG và LAT

	
	- Kiểm thử bộ điều khiển cầm tay và nút bấm hai bên bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh, kiểm tra và tra dầu trụ xoay bàn bệnh nhân

	1.8
	Stand

	
	- So sánh các giá trị BMAG Shunt

	
	- So sánh các giá trị VacIon Pump

	
	- So sánh điện áp KFIL

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt trong Stand

	
	- Kiểm tra độ căng dây xích Gantry

	
	- Kiểm tra đĩa xích quay Gantry

	
	- Kiểm tra mắt xích quay Gantry

	
	- Kiểm tra và tra dầu các bộ phận Gantry PRO

	
	- Kiểm tra tính năng tạo lỗi PUMP Interlock khi nhiệt độ nước quá cao

	
	- Kiểm tra hệ thống dẫn nước trong máy

	1.9
	Các công việc khác

	
	- Kiểm tra phụ kiện phụ tùng

	1.10
	Trước khi kết thúc PMP

	
	- Chạy Clinical Patient Test (có 4DITC)

	
	- In ra file PMP checklist và upload lên hệ thống

	1.11
	Các thiết bị bổ sung

	1.12
	Bảo trì dài hạn

	
	- Thay nước cho máy: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần nếu hợp đồng bao gồm phụ tùng thay thế)

	
	- Tra dầu trục xoay Carrousel (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	
	- Tra dầu trục xoay Gantry: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	
	- Tra dầu trục xoay Collimator: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	II
	Danh mục công việc bảo trì hệ thống chiller cho máy xạ trị
Bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng Hệ thống Chiller cho máy xạ trị bao gồm nhân công, không bao gồm thay thế phụ tùng (nếu có)

	
	1. Cụm máy Aircool Chiller TRANE CGAT-135D

	
	2. Cụm máy Aircool Chiller TRANE CGAT-065D

	
	3. 02 máy Bơm nước lạnh tuần hoàn từ máy Chiller đến Tank tích lạnh.

	
	4. 02 máy bơm nước lạnh tuần hoàn từ Tank tích lạnh đến Máy Xạ trị.

	
	5. Tủ điện điều khiển và kiểm soát nhiệt độ nước lạnh

	
	6. Tank tích lạnh và tất cả các phụ kiện trong Hệ thống Chiller.

	
	7. Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, máy nén, máy bơm, các bộ lọc, tủ điện, bộ điều khiển Chiller…Kiểm tra các thông số hoạt động nhằm phát hiện sớm các sự cố có thể xảy ra.Cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra khi nhận được thông báo Hệ thống có sự cố, tổ chức giám định, báo giá sữa chữa



Áp dụng cho lần bảo trì bảo dưỡng lần 2 và lần 4
	I
	Bảo trì máy gia tốc tuyến tính
Model CLINAC-CX
Hãng sản xuất: Varian
S/N: HCX6302
Bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công, không bao gồm thay thế phụ tùng (nếu có)
Nội dung công việc:

	
	Bảo dưỡng phần cứng

	1.1
	Trước khi làm PMP

	
	- Kiểm tra mã số và phiên bản phần mềm của máy

	
	- Thảo luận với khách hàng

	
	- Xem lại nhật ký sự kiện

	
	- Kiểm tra hiệu suất phát tia

	1.2
	Khi tắt máy

	
	- Vệ sinh tấm lọc không khí

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tủ điện tử

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tủ điều khiển, máy tính và bộ điều khiển MLC

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Modulator

	
	- Kiểm tra tụ PFN trong Modulator

	
	- Vệ sinh, kiểm tra và tra dầu bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Stand

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Gantry

	
	- Kiểm thử công tắc cảm biến lưu lượng

	
	- Kiểm thử các nút dừng khẩn cấp

	
	- Kiểm thử bộ điều khiển khẩn cấp

	1.3
	Collimator

	
	- Kiểm tra và lắp thử bộ Hội tụ Electron

	
	- Kiểm tra Nêm và các khe trượt

	
	- Tra dầu các thanh ray bàn trượt MLC và vít me

	
	- Đo điện áp cấp cho MLC

	
	- Đo điện áp phát quang MLC

	
	- Căn chỉnh trường MLC

	
	- Kiểm tra chuyển động và sức căng dây xích Collimator

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt của đèn chiếu sáng trường chiếu

	
	- Kiểm tra dòng điện khi chạy Jaw X và Y

	
	- Tra dầu các Jaw trên và dưới

	
	- Kiểm tra Collimator

	1.4
	Trong phòng điều khiển

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt ở tủ điều khiển

	
	- Vệ sinh và kiểm tra tấm lọc không khí IGMA và quạt tản nhiệt

	
	- Thực hiện bảo trì máy tính

	
	- Đồng bộ thời gian cho máy tính

	
	- Cài đặt thời gian cho máy tính Clinac

	
	- Kiểm thử bộ đếm MU

	
	- Backup phần mềm

	
	- Đo điện áp +15V và +5V

	
	- Kiểm tra các giá trị đo bằng CST

	
	- Kiểm tra các giá trị đo bằng SSIB

	
	- Khởi tạo MLC

	
	- Chạy chức năng MLC PWM và Velocity

	
	- Chạy chức năng MLC Leaf Backlash

	
	- Chạy chức năng MLC Leaf Performance (MLC SW v7.4+)

	
	- Kiểm tra cáp đồng trục theo dõi dòng điện Target

	
	- Kiểm tra dạng sóng hiệu suất phát tia

	
	- Kiểm tra suất liều với tất cả các mức năng lượng

	
	- So sánh các giá trị trong Service Mode

	
	- Chạy chức năng MLC Arc Patient Test

	
	- Chạy chức năng Output vs. Gantry Rotation với mức năng lượng 6e và Lo-X

	
	- Backup máy tính

	1.5
	Gantry

	
	- Kiểm tra dây quấn qua Gantry

	
	- Kiểm tra khu vực Energy Switch

	
	- Vệ sinh và kiểm tra Gun Driver

	
	- So sánh giá trị Gun Driver

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt ở Gantry

	
	- Kiểm tra khu vực Target Drive và Carrousel

	
	- Kiểm tra vị trí PV E-Arm

	
	- Vệ sinh và kiểm tra PV E-Arm

	
	- Kiểm tra tốc độ quay của Gantry

	
	- Vệ sinh vỏ máy sợi thủy tinh ở đầu Gantry và khung đỡ

	1.6
	Modulator

	
	- Kiểm tra cầu dao cao áp

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt trong Modulator

	
	- Kiểm tra tính năng tạo lỗi MOD Interlock

	
	- So sánh các tham số điện áp Modulator

	
	- Đo điện áp Main Thyratron Keep-Alive

	1.7
	Bàn bệnh nhân

	
	- Kiểm tra bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh và tra dầu các thanh ray trượt các hướng LNG và LAT

	
	- Kiểm thử bộ điều khiển cầm tay và nút bấm hai bên bàn bệnh nhân

	
	- Vệ sinh, kiểm tra và tra dầu trụ xoay bàn bệnh nhân

	1.8
	Stand

	
	- So sánh các giá trị BMAG Shunt

	
	- So sánh các giá trị VacIon Pump

	
	- So sánh điện áp KFIL

	
	- Kiểm tra quạt tản nhiệt trong Stand

	
	- Kiểm tra độ căng dây xích Gantry

	
	- Kiểm tra đĩa xích quay Gantry

	
	- Kiểm tra mắt xích quay Gantry

	
	- Kiểm tra và tra dầu các bộ phận Gantry PRO

	
	- Kiểm tra tính năng tạo lỗi PUMP Interlock khi nhiệt độ nước quá cao

	
	- Kiểm tra hệ thống dẫn nước trong máy 

	1.9
	Các công việc khác

	
	- Kiểm tra phụ kiện phụ tùng

	1.10
	Trước khi kết thúc PMP

	
	- Chạy Clinical Patient Test (có 4DITC)

	
	- In ra file PMP checklist và upload lên hệ thống

	1.11
	Các thiết bị bổ sung

	1.12
	Bảo trì dài hạn

	
	- Thay nước cho máy: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần nếu hợp đồng bao gồm phụ tùng thay thế)

	
	- Tra dầu trục xoay Carrousel (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	
	- Tra dầu trục xoay Gantry: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	
	- Tra dầu trục xoay Collimator: (sau mỗi 2 năm hoặc khi cần)

	II
	Danh mục công việc bảo trì hệ thống chiller cho máy xạ trị
Bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng Hệ thống Chiller cho máy xạ trị bao gồm nhân công, không bao gồm thay thế phụ tùng (nếu có)

	
	Cụm máy Aircool Chiller TRANE CGAT-135D

	
	Cụm máy Aircool Chiller TRANE CGAT-065D

	
	02 máy Bơm nước lạnh tuần hoàn từ máy Chiller đến Tank tích lạnh.

	
	02 máy bơm nước lạnh tuần hoàn từ Tank tích lạnh đến Máy Xạ trị.

	
	Tủ điện điều khiển và kiểm soát nhiệt độ nước lạnh

	
	Tank tích lạnh và tất cả các phụ kiện trong Hệ thống Chiller.

	
	Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, máy nén, máy bơm, các bộ lọc, tủ điện, bộ điều khiển Chiller…Kiểm tra các thông số hoạt động nhằm phát hiện sớm các sự cố có thể xảy ra.Cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra khi nhận được thông báo Hệ thống có sự cố, tổ chức giám định, báo giá sữa chữa



2.2.1.b Bảo trì hệ thống máy SPECT/CT . Model Symbia Intevo 6, hãng sản xuất Siemens, sản xuất tại Mỹ
	STT
	Mô tả công việc

	1
	Nội dung công việc: 
Kiểm tra An toàn & Kiểm tra Hệ thống 
- Kiểm tra chức năng SRS
- Sao lưu phần mềm
- Phanh xoay đầu thu
- Phanh quay gantry
- Phanh Lên/Xuống PHS
- Kiểm tra Trục vít acme SLD
- Nút dừng khẩn cấp trên Hộp điều khiển (Phòng điều khiển) 
- Nút dừng khẩn cấp bên trái/phải cho SPECT Gantry
- Nút DỪNG KHẨN CẤP trên hộp điều khiển cho CT Gantry
- Nút dừng khẩn cấp trái/phải cho CT Gantry
- Cảnh báo bức xạ
- Công tắc tiếp điểm cửa 
- Kiểm tra tắt bức xạ

Phần 1: Tháo vỏ
- Chạy kiểm tra lỗi trên ổ C: và D
- Chạy chống phân mảnh ổ cứng trên Ổ C: và D
- Bôi trơn trục quay & Bánh xe
- Bàn bệnh nhân trước
+Kiểm tra Cáp FPHS LVA
+Âm thanh lên –xuống
+Đai ốc dự phòng và công tắc
+Khóa bảo vệ
+Bôi trơn PHS trước
- Bàn bệnh nhân sau
+Đã kiểm tra đai ốc dự phòng
+Kiểm tra hư hỏng của con lăn
+Bôi trơn trục vít acme lên xuống
- Kiểm tra chức năng của Tủ cấp nguồn 
- SPECT Gantry
+Lực căng của dây đai trục SLD
+Dây sên xoay đầu thu
+Kiểm tra độ mòn của cáp tại các điểm chuyển động
+Kiểm tra trực quan trục vít acme chuyển động LLD 1 và LLD 2
+Bôi trơn trục vít acme LLD1 và LLD2
+Kiểm tra vít acme SLD
+Bôi trơn trục vít acme SLD1 và SLD2
+Bôi trơn sên kéo xoay đầu thu 1 và 2
+Công tắc ở chân máy báo nghiêng Gantry
- Kiểm tra Bu-lông chịu tải (Hai gantry nối với nhau)
+Đầu thu nghiêng được - Kết nối ly hợp (Đầu thu 2)
+Kết nối trục nghiêng (Đầu thu 2)
+Đầu thu cố định- Kết nối khung treo với đầu thu (Đầu thu 1)
+Kết nối khung treo cho đầu thu cố định và đầu thu nghiêng được
+Khung treo với phần xoay đầu thu
+Kết nối phần xoay đầu thu tới SLD
+Kết nối SLD tới LLD
- Điện trở nối đất bảo vệ và Dòng rò
- Kết thúc Phần 1: (Tháo vỏ)

Phần 2: Vỏ giữ nguyên
- Kiểm tra trực quan gantry
- Khoảng trống sàn tối thiểu cho SPECT Gantry
- Kiểm tra màn hình PPM
- Kiểm tra hoạt động cơ khí của PPM
- Kiểm tra trực quan PHS trước
- Kiểm tra vít tấm sàn PHS
- Kiểm tra con lăn trên PHS trước
- Xoay bàn trước khỏi hướng mặc định
- Kiểm tra tấm cảm ứng ICC 
- Kiểm tra tấm cảm ứng Light Rail 
- Kiểm tra trực quan PHS sau
- Kiểm tra các thiết bị hỗ trợ định vị bệnh nhân
- Kiểm tra giá đỡ và phantom
- Kiểm tra trục quay trên xe đẩy bộ chuẩn trực
- ICC/CCC và L-arm
+Kiểm tra ICC (bộ chứa chuẩn trực ở bàn trước) 
- Bộ cảm biến Flapper SLD1
- Bàn đạp chân
- Kiểm tra cáp UPS của Máy trạm làm việc
- Kiểm tra UPS Máy trạm làm việc
- Kiểm tra UPS của Gantry
- Kiểm tra Chất lượng hình ảnh
- Kiểm tra Đầu thu
+Xem QC mới nhất được thực hiện
+Quy trình Cân chỉnh 10M
- Kết thúc Phần 2: (Giữ nguyên vỏ máy)

Phần 3: Các Gantry tách rời
- Bộ phận phía sau của Hệ thống CT
+Kiểm tra quạt làm mát gantry
+Kiểm tra/thay bộ lọc khí cho gantry
+ Vệ sinh các Slipring (vòng dẫn điện)
+Vệ sinh/thay cụm chổi than tín hiệu
+Kiểm tra/thay chổi than nguồn 
- Cảm biến giới hạn quay
- Bôi trơn Vòng quay Gantry SPECT
- Kiểm tra Bu-lông chịu tải (Các Gantry tách rời)
+ Khóa vòng xoay Gantry (Stiffening Ribs) 
+Kết nối vòng xoay đến khung chính
+Kết nối động cơ
+Kết nối giá đỡ động cơ
- Hư hỏng CT, các bộ phận lỏng lẻo, nứt/đứt, kết nối vít
- Bơm mỡ vòng quay Gantry CT
- Bơm mỡ bộ chẩn trực (Collimator CT)
- Vệ sinh bộ làm mát bóng 
- Lực căng của dây đai truyền động
- Kiểm tra phanh gantry
- Kiểm tra/thay bộ lọc khí ở giá đỡ gantry bên phải
- Kiểm tra bộ chống sốc điện
- Lắp đặt Plexi-Strip
- Điện trở nối đất bảo vệ và Dòng rò
- Kết thúc Phần 3: (Các Gantry tách rời)



2.2.1.c Bảo trì hệ thống máy SPECT (2 đầu thu). Model Symbia Evo, hãng sản xuất Siemens, sản xuất tại Mỹ
	Nội dung công việc:
Phần 1: Tháo vỏ
- Kiểm tra Chức năng SRS
- Sao lưu Phần mềm
- Bôi trơn trục quay & Bánh xe đẩy
- Bàn trước bệnh nhân
+Đai ốc dự phòng và công tắc
+Bôi trơn trục trước bàn bệnh nhân
- Bàn sau bệnh nhân
+Đã kiểm tra đai ốc dự phòng
+Kiểm tra hư hỏng của con lăn
+Bôi trơn trục xoắn lên xuống
- Khoang máy SPECT
+Lực căng dây đai SLD
+Kiểm tra hệ trục chùng xuống
+Kiểm tra cáp tại các điểm chuyển động
+Kiểm tra trục xoắn LLD 1 và LLD 2
+Bôi trơn trục xoắn LLD1 và LLD2
+Kiểm tra trục xoắn SLD
+Bôi trơn trục xoắn SLD1 và SLD2
+Bôi trơn hệ trục chùng xuống 1 & hệ trục chùng xuống 2
+Công tắc chống nghiêng khoang máy
- Cảm biến giới hạn quay
- Bôi trơn vòng quay khoang máy SPECT
- Kiểm tra Bu-lông chịu tải 
+Đầu thu nghiêng phần đuôi - Kết nối ly hợp (Đầu thu 2)
+Kết nối trục nghiêng phần đuôi (Đầu thu 2)
+Đầu thu cố định- Kết nối từ thanh kẹp giữ đầu thu (Đầu thu 1)
+Cố định những kết nối từ thanh kẹp phần đuôi nghiêng đầu thu
+Thanh kẹp đầu thu đến trục nghiêng đầu thu
+Kết nối trục nghiêng tới trục SLD
+Kết nối trục SLD tới trục LLD
+Thanh cố định vòng xoay
+Kết nối vòng xoay đến khung chính
+Kết nối động cơ xoay
+Kết nối giá đỡ động cơ
- Phanh trục nghiêng
- Phanh xoay
- Nút dừng khẩn cấp trên hộp điều khiển (Khoang điều khiển) cho khoang máy SPECT
- Nút dừng khẩn cấp trái/phải trên thân máy SPECT
- Điện trở nối đất bảo vệ và Dòng rò
- Kết thúc Phần 1: (Tháo vỏ)

Phần 2: Đóng vỏ
- Kiểm tra Chức năng SRS
- Sao lưu Phần mềm
- Chạy kiểm tra lỗi trên ổ C: và D
- Chạy chống phân mảnh ổ cứng trên Ổ C: và D
- Kiểm tra trực quan gantry
- Khoảng trống sàn tối thiểu cho khoang máy SPECT
- Kiểm tra màn hình PPM
- Kiểm tra hoạt động cơ khí của màn hình PPM
- Kiểm tra trực quan bàn trước bệnh nhân
- Kiểm tra con lăn trên PHS trước
- Kiểm tra thanh bảo vệ chạm bề mặt bằng hồng ngoại 
- Kiểm tra trực quan bàn sau bệnh nhân
- Kiểm tra các thiết bị hỗ trợ định vị bệnh nhân
- ACC/ICC/CCC và L-arm
+Chỉ kiểm tra xe đẩy bộ chuẩn trực
- Bộ cảm biến công tắc hành trình và cảm biến định vị mặt trước đầu thu SLD1
- Kiểm tra Trục xoắn SLD
- Công tắc tay cho Evo Excel
- Kiểm tra bộ lưu điện khoang máy
- Kiểm tra Đầu thu
+Xem QC mới nhất được thực hiện
+Quy trình kiểm tra chất lượng hình ảnh đầu thu sau 20 triệu số đếm
- Phanh trục xoay
- Phanh xoay khoang máy
- Dừng khẩn cấp hộp điều khiển (Khoang điều khiển) cho SPECT Gantry
- Nút dừng khẩn cấp trái/phải trên thân máy SPECT
- Kết thúc Phần 2: (Đóng vỏ máy)



	2.2.2. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị XQ di động KTS
	Máy X quang di động KTS ( DR)
	1. Nội dung chi tiết bảo trì - bảo dưỡng hệ thống
a. Máy chụp X-quang di động: 01 máy
- Kiểm tra và vệ sinh định kỳ các kết nối các bộ phận của hệ thống.
- Kiểm tra danh sách các lỗi được ghi lại trong log files.
- Thực hiện Calib các thông số các bộ phận.
- Đo kiểm các thông số của hệ thống và sao lưu dữ liệu toàn hệ thống định kỳ.
- Bảo dưỡng và cân chỉnh hệ thống xe đẩy hệ thống X-quang di động.
- Calib bộ pin nguồn xe X-quang di động.
- Kiểm tra và điều chỉnh cột đỡ đầu đèn.
- Kiểm tra hệ thống phanh ray cột đỡ đầu đèn.
- Kiểm tra và cân chỉnh hệ thống điều khiển phát tia.
- Vệ sinh và cân chỉnh bộ chuẩn trực.
- Nâng cấp các bản vá phần mềm được cung cấp từ hãng Carestream (nếu có).
b. Trạm điều khiển, thu nhận và xử lý DR Console: 01 trạm
- Bảo trì hoạt động của các lưu trữ cơ sở dữ liệu trên từng máy.
- Kiểm tra danh sách các lỗi được ghi lại trong log files.
- Cân chỉnh thông số hình ảnh thu nhận.
- Bảo dưỡng hạ tầng mạng kết nối, mạng truyền ảnh toàn hệ thống. 
- Back up sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Nâng cấp các bản vá phần mềm được cung cấp từ hãng Carestream (nếu có).
c. Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số: 01 tấm
- Vệ sinh và kiểm tra kết nối.
- Kiểm tra pin của của tấm Detector.
- Kiểm tra, calib và cân chỉnh chất lượng hình ảnh định kỳ.
- Kiểm tra danh sách các lỗi được ghi lại trong các log files.
- Back up sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Nâng cấp các bản vá phần mềm được cung cấp từ hãng Carestream (nếu có).



2.2.3. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị chụp cắt lớp vi tính
2.2.3.a. Danh mục bảo trì hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (mô phỏng) 16 lát CT SCANNER – model: OPTIMA CT580RT
	Lần 1
Kiểm tra lần PM trước đó
· Chỉ ra ngày bảo trì trước đó
Quy trình ban đầu
Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
· Ghi nhận nhiệt độ phòng chụp
· Ghi nhận độ ẩm phòng chụp
Kiểm tra chung Lồng Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị
· Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
· Kiểm tra cảm biến nghiêng
Tắt điện Gantry
Kiểm tra chung (*)
· Kiểm tra cáp vỏ Gantry
Kiểm tra và làm sạch máy tính điều khiển
· Làm sạch các bộ phận lọc, quạt và giá sắt
· Kiểm tra trực quan hệ thống quạt
Kiểm tra và bảo trì vòng trượt và cụm chổi than
· Loại bỏ muội than trên vòng trượt
· Kiểm tra đường trượt trên bề mặt vòng quay
· Làm sạch khối chổi than
· Kiểm tra tất cả thanh chổi than.
Làm sạch bộ lọc trên Gantry
· Làm sạch toàn bộ bộ lọc cho DAS và bỏ
· Làm sạch bộ lọc quạt cho DAS DIFB (chỉ dành cho PDAS)
· Làm sạch vỏ quạt trên nóc máy.
· Làm sạch bề mặt bộ thu nhận ảnh
· Kiểm tra thành phần quay và cáp dẫn
Khi Gantry cấp điện (vỏ tháo)
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt bóng phát tia và quạt JEDI
· Kiểm tra / làm sạch bộ trao đổi nhiệt
· Kiểm tra/ làm sạch quạt cho biến tần JEDI
· Kiểm tra bơm trao đổi nhiệt cho bóng phát tia (nếu cần thiết)
· Ngày thay thế gần nhất
Điện trở nhiệt Gantry
· Kiểm tra điện trở nhiệt Gantry
Nhiệm vụ chung
· Đảm bảo UPS được cấp nguồn và hoạt động
· Đảm bảo quạt thông gió đang hoạt động (GDAS:2; PDAS: 3)
· Kiểm tra số vòng quay kể từ lần tra dầu cuối cùng.
Khi Gantry cấp điện (vỏ đóng)
Kiểm tra chung
· Kiểm tra cửa sổ quay (thay thế nếu cần thiết)
· Kiểm tra xung quanh phần quay
Kiểm tra và vệ sinh bàn bệnh nhân
· Kiểm tra làm sạch chảo bàn
· Kiểm tra ốc chốt bàn
· Làm sạch con lăn
· Tra dầu mỡ cho thanh ray bàn
· Kiểm tra ổ đỡ vòng bi
· Tra mỡ ổ đỡ chân bàn
· Kiểm tra giá treo trên mặt bàn phẳng
· Kiểm tra vỏ bàn
· Kiểm tra phụ kiện đính kèm mặt bàn (lưu ý trong chú thích nếu bất cứ điều gì được thay thế)
· Kiểm tra công tắc dừng chuyển động bàn
Kiểm tra chức năng
· Chiều cao tối thiểu của bàn
· Chiều cao tối đa của bàn
· Chiều cao tối thiểu của bàn khu Gantry nghiêng S30
· Chiều cao tối đa của bàn khu Gantry nghiêng S30
· Chiều cao tối thiểu của bàn khu Gantry nghiêng I30
· Chiều cao tối thiểu của bàn khu Gantry nghiêng I30
Hoàn thiện
Kiểm tra chụp chiếu hệ thống
· Seri 1 (chụp khảo sát/ giọng nói tự động)
· Seri 2 (chụp hướng trục/ nghiêng)
· Seri 3 (Xoắn ốc/ giọng nói tự động)
Nhiệm vụ chung
· Kiểm tra đèn báo phát tia
· Kiểm tra nút nhấn điều khiển chụp
· Cập nhật nhật ký máy
Hoàn thành thủ tục giấy tờ PM

Lần 2
Kiểm tra lần PM trước đó
· Chỉ ra ngày bảo trì trước đó
· Liệt kê chu trình đã làm trước đó
· Liệt kê nhiệm vụ đã hoàn thành trước đó
Quy trình ban đầu
Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
· Ghi nhận nhiệt độ phòng chụp
· Ghi nhận độ ẩm phòng chụp
Kiểm tra chung Lồng Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị
· Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
Kiểm tra cảm biến nghiêng Nhiệm vụ chung
Kiểm tra công tắc TẮT khẩn cấp
Kiểm tra nguồn UPS TẮT
Kiểm tra và làm sạch máy tính điều khiển
· Làm sạch các bộ phần lọc, quạt và giá sắt
· Kiểm tra trực quan hệ thống quạt
Kiểm tra ốc neo sàn (nếu cần thiết)	
Kiểm tra và bảo trì vòng trượt và cụm chổi than
· Loại bỏ muội than trên vòng trượt
· Kiểm tra đường trượt trên bề mặt vòng quay
· Làm sạch khối chổi than
· Kiểm tra tất cả thanh chổi than.
Làm sạch bộ lọc trên Gantry
· Làm sạch toàn bộ bộ lọc cho DAS và bỏ
· Làm sạch bộ lọc quạt cho DAS DIFB (chỉ dành cho PDAS)
· Làm sạch bề mặt bộ thu nhận ảnh
· Làm sạch vỏ quạt trên nóc máy
· Kiểm tra thành phần quay và cáp dẫn.
Khi Gantry cấp điện (vỏ tháo)
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt bóng phát tia và quạt JEDI
· Kiểm tra / làm sạch bộ trao đổi nhiệt
· Kiểm tra/ làm sạch quạt cho biến tần JEDI
· Kiểm tra bơm trao đổi nhiệt cho bóng phát tia (nếu cần thiết)
· Lần thay thế gần nhất
Điện trở nhiệt Gantry
· Kiểm tra điện trở nhiệt Gantry
 Nhiệm vụ chung
· Đảm bảo UPS được cấp nguồn và hoạt động
· Đảm bảo quạt thông gió đang hoạt động (GDAS:2; PDAS: 3)
· Kiểm tra số vòng quay kể từ lần tra dầu cuối cùng.
Xác minh (nếu cần)
Nhiệm vụ
· Kiểm tra điện trờ của bình điện cao thế
· Kiểm tra giá trị đo
Bật nguồn (đóng vỏ)
Nhiệm vụ chung
· Kiểm tra cửa sổ quay (thay thế nếu cần thiết)
· Kiểm tra xung quanh phần quay
· Xác nhận hoàn thành bản lưu cấu hình máy
Hoàn thiện
Kiểm tra chụp chiếu hệ thống
· Seri 1 (chụp khảo sát/ giọng nói tự động)
· Seri 2 (chụp hướng trục/ nghiêng) 
· Seri 3 (xoắn ốc/ giọng nói tự động)
Nhiệm vụ chung
· Kiểm tra đèn báo phát tia
· Kiểm tra nút nhấn điều khiển chụp
· Kiểm tra chất lượng ảnh
· Ghi nhận số seri của GE phantom như dụng cụ đã được sử dụng
· Cập nhật nhật ký máy
Hoàn thành thủ tục giấy tờ PM

Lần 3
Kiểm tra lần PM trước đó
· Chỉ ra ngày bảo trì trước đó
· Liệt kê chu trình đã làm trước đó
· Liệt kê nhiệm vụ đã hoàn thành trước đó
Quy trình ban đầu
Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
· Ghi nhận nhiệt độ phòng chụp
· Ghi nhận độ ẩm phòng chụp
Kiểm tra chung Lồng Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị
· Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
· Kiểm tra cảm biến nghiêng 
Kiểm tra công tắc TẮT khẩn cấp
Nhiệm vụ chung
Kiểm tra và làm sạch máy tính điều khiển
· Làm sạch các bộ phần lọc, quạt và giá sắt
· Kiểm tra trực quan hệ thống quạt
Kiểm tra ốc neo sàn (nếu cần thiết)
Kiểm tra và bảo trì vòng trượt và cụm chổi than
· Loại bỏ muội than trên vòng trượt
· Kiểm tra đường trượt trên bề mặt vòng quay
· Làm sạch khối chổi than
· Kiểm tra tất cả thanh chổi than.
Làm sạch bộ lọc trên Gantry
· Làm sạch toàn bộ bộ lọc cho DAS và bỏ
· Làm sạch bộ lọc quạt cho DAS DIFB (chỉ dành cho PDAS)
· Làm sạch bề mặt bộ thu nhận ảnh
· Làm sạch vỏ quạt trên nóc máy
· Kiểm tra thành phần quay và cáp dẫn.
Khi Gantry cấp điện (vỏ tháo)
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt bóng phát tia và quạt JEDI
· Kiểm tra / làm sạch bộ trao đổi nhiệt
· Kiểm tra/ làm sạch quạt cho biến tần JEDI
· Kiểm tra bơm trao đổi nhiệt cho bóng phát tia (nếu cần thiết)
· Lần thay thế gần nhất
Điện trở nhiệt Gantry
· Kiểm tra điện trở nhiệt Gantry 
Nhiệm vụ chung
· Đảm bảo UPS được cấp nguồn và hoạt động
· Đảm bảo quạt thông gió đang hoạt động (GDAS:2; PDAS: 3)
· Tra mỡ ổ trục chính
· Kiểm tra số vòng quay kể từ lần tra dầu cuối cùng.
Xác minh (nếu cần)
Nhiệm vụ
· Kiểm tra điện trờ của bình điện cao thế
· Kiểm tra giá trị đo
Bật nguồn (đóng vỏ)
Nhiệm vụ chung
· Kiểm tra cửa sổ quay (thay thế nếu cần thiết)
· Kiểm tra xung quanh phần quay
· Xác nhận hoàn thành bản lưu cấu hình máy
Hoàn thiện
Kiểm tra chụp chiếu hệ thống
· Seri 1 (chụp khảo sát/ giọng nói tự động)
· Seri 2 (chụp hướng trục/ nghiêng)
· Seri 3 (xoắn ốc/ giọng nói tự động)
Nhiệm vụ chung
· Kiểm tra đèn báo phát tia
· Kiểm tra nút nhấn điều khiển chụp
· Kiểm tra chất lượng ảnh
· Ghi nhận số seri của GE phantom như dụng cụ đã được sử dụng
· Cập nhật nhật ký máy
Hoàn thành thủ tục giấy tờ PM





2.2.3.b. Danh mục bảo trì hệ thống máy chụp cắt lớp CT256 lát cắt – MODEL: REVOLUTION CT
	Lần 1
Yêu cầu chính
· Kiểm tra nhật kí hệ thống
· Số vòng quay Gantry
· Kiểm tra điều kiện phòng
· Nhiệt độ & độ ẩm
Bảo trì hệ thống
· Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
· Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân
· Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
· Kiểm tra bộ giá đỡ dùng tháo lắp linh kiện máy
· Bảo trì máy tính điều khiển
· Bảo trì tủ máy tính dựng hình
· Vệ sinh tấm lọc gió Gantry và thay thế nếu cần
· Vệ sinh lọc bộ Inverter
· Kiểm tra và vệ sinh lọc detector
· Kiểm tra chất làm mát detector
· Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector
· Kiểm tra lớp cách điện detector
· Kiểm tra cáp kết nối detector VCS
· Kiểm tra và vệ sinh tủ phân phối điện PDU
Kiểm tra pin UPS 
Kiểm tra cuối cùng
· Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
· Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày
Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh
Lần 2
Yêu cầu chính
· Kiểm tra nhật kí hệ thống
· Số vòng quay Gantry
· Kiểm tra điều kiện phòng
· Nhiệt độ & độ ẩm
Bảo trì hệ thống
· Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
· Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
· Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân
· Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
· Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình
· Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
· Vệ sinh lọc bộ Inverter
· Bảo trì bàn bệnh nhân
· Kiểm tra pin UPS
Kiểm tra cuối cùng
· Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
· Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày
Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh
Lần 3
Yêu cầu chính
· Kiểm tra nhật kí hệ thống
· Số vòng quay Gantry
· Kiểm tra điều kiện phòng
· Nhiệt độ & độ ẩm
Bảo trì hệ thống
· Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
· Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
· Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
· Bảo trì máy tính điều khiển
· Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình
· Kiểm tra và vệ sinh vỏ máy
· Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
· Vệ sinh lọc bộ Inverter
· Vệ sinh bộ lọc bộ điều khiển quay gantry
· Vệ sinh bộ lọc giải nhiệt bóng phát tia
· Kiểm tra và vệ sinh lọc detector
· Kiểm tra chất làm mát detector
· Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector
· Kiểm tra lớp cách điện detector
· Kiểm tra cáp kết nối detector VCS
· Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS
Kiểm tra cuối cùng
· Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
· Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày
· Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh
Lần 4
Yêu cầu chính
· Kiểm tra nhật kí hệ thống
· Số vòng quay Gantry
· Kiểm tra điều kiện phòng
· Nhiệt độ & độ ẩm
Bảo trì hệ thống
· Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
· Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
· Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
· Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình
· Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
· Vệ sinh lọc bộ Inverter
· Tra mỡ khung máy chính
· Kiểm tra ốc cố định khung máy
· Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS
· Căn chỉnh tiêu điểm bóng phát tia
· Kiểm tra chất lượng hình ảnh

Kiểm tra cuối cùng
· Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
· Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày
· Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh






2.2.3.c Danh mục bảo trì hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) – MODEL: INNOVA IGS 630
	Lần 1
Phần 1:
· Kiểm tra nút nhấn di chuyển Detector khẩn cấp
· Kiểm tra bàn bệnh nhân, đảm bảo không vết nứt hay sắc nhọn
Phần 2:
Căn chỉnh độ lợi điểm ảnh (Detector)
· Bình diện đứng Bad Pixel 
· Bình diện đứng Pixel Gain
· Bình diện đứng Conversion Factor
· Bình diện đứng mR mAs
· Bình diện đứng Fluoro taper
· IQST - kiểm tra chất lượng hình ảnh (bình diện đứng)
· Bad pixel ( bình diện ngang )
· Pixel Gain (bình diện ngang)
· Conversion Factor (bình diện ngang)
· mR mAs (bình diện ngang)
· Fluoro taper (bình diện ngang)
· IQST (Lateral) – kiểm tra chất lượng hình ảnh bình diện ngang
Phần 3:
· Vệ sinh ray trượt bình diện ngang
· Kiểm tra hoạt động bàn bệnh nhân
· Kiểm tra hệ thống treo đèn mổ Mavig
· Vệ sinh đường ray treo màn hình
Lần 2:
Phần 1:
· Hiệu chuẩn chức năng chụp 3D
· Hiệu chuẩn 3D tăng cường
Phần 2:
· Kiểm tra chất lượng QA
· Căn chỉnh màn hình hiển thị
· Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị
Phần 3:
· Kiểm tra, châm nước chiller làm mát detector bình diện đứng
· Kiểm tra chiller giải nhiệt bóng phát tia bình diện đứng
· Kiểm tra chiller giải nhiệt bóng phát tia bình diện ngang
· Kiểm tra châm nước chiller làm mát detector bình diện ngang
· Kiểm tra ứng dụng nhanh
Lần 3
Phần 1:
· Kiểm tra nút nhấn di chuyển detector khẩn cấp
· Kiểm tra chức năng tủ lưu điên phục vụ chức năng chiếu tia X (fluoro)
Phần 2:
Căn chỉnh độ lợi điểm ảnh (detector)
· Bad pixel ( bình diện đứng )
· Pixel Gain (bình diện đứng)
· Conversion Factor (bình diện đứng)
· mR mAs (bình diện đứng)
· Fluoro taper (bình diện đứng)
· IQST  kiểm tra chất lượng hình ảnh (bình diện đứng)
· Bad pixel ( bình diện ngang )
· Pixel Gain (bình diện ngang)
· Conversion Factor (bình diện ngang)
· mR mAs (bình diện ngang)
· Fluoro taper (bình diện ngang)
· IQST (Lateral) – kiểm tra chất lượng hình ảnh bình diện ngang
· Kiểm tra kết quả căn chỉnh hệ thống
Phần 3:
· Vệ sinh đường ray treo màn hình
· Vệ sinh bộ lọc tủ kĩ thuật C1
· Vệ sinh bộ lọc tủ kĩ thuật C2
Lần 4
Phần 1:
· Hiệu chuẩn chức năng chụp 3D
· Hiệu chuẩn 3D tăng cường
Phần 2:
· Kiểm tra độ chính xác KV (bình diện đứng)
· Kiểm tra độ chính xác KV (bình diện ngang)
Phần 3:
· Kiểm tra chiller giải nhiệt bóng phát tia bình diện đứng
· Kiểm tra chiller giải nhiệt bóng phát tia bình diện ngang



2.2.4. Bảo trì bảo dưỡng máy tim phổi nhân tạo
[bookmark: _Hlk112242878] Máy tim phổi nhân tạo
	STT
	Mô tả công việc

	1
	I. KIỂM TRA NGOẠI QUAN
Vệ sinh ngoại quan, kiểm tra thông tin thiết bị, các phụ kiện kèm theo.
II. KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN
A. Thực hiện kiểm tra cụm điện từ
1. Khởi động không có nguồn điện
- Kiểm tra xem hệ thống có thể hoạt động mà không có nguồn điện cung cấp (AC).
2. kiểm tra mô đun sạc UPS
- Ghi lại “Lần kiểm tra Pin tiếp theo trong XXX ngày”.
- Ghi lại “Battery Capacity” được hiển thị trên bảng thông tin của Pin. (>13.6Ah)
- Hệ thống UPS hoạt động trơn tru và các modul được cung cấp nguồn điện ổn định
- Ngay khi mất điện, màn hình hệ thống sẽ hiển thị “UPS active due to main power failure”
- Màn hình hệ thống hiển thị “Reserve Time & Battery Load”
- Khi nguồn AC được cung cấp tiếp, các pin sẽ tự động được sạc tiếp
B. Kiểm tra mô đun bơm con lăn
- Ghi lại số SN của từng bơm
- Kiểm tra màn hình hiển thị
- Kiểm tra đầu bơm xoay
- Kiểm tra động cơ đầu bơm
- Kiểm tra con lăn tì dây
- Kiểm tra độ dẫn hướng bơm
- Kiểm tra mô đun kẹp dây
- Kiểm tra nắp bảo vệ
- Kiểm tra các phần tử điều khiển
- Kiểm tra cơ cấu khóa đầu bơm
- Kiểm tra thân bơm
- Đo độ đối xứng đĩa quay
- Đo đạc độ tròn của con lăn A, B
- Đo đạc độ cân chỉnh của con lăn A, B
- Kiểm tra phím nhấn Override
- Kiểm tra Núm vặn điều chỉnh tốc độ
- Kiểm tra Hiển thị tốc độ bơm
- Đo tốc độ tối đa của bơm
- Kiểm tra cáp kết nối bơm
- Kiểm tra kết nối với thiết bị ngoại vi
III. KẾT THÚC BẢO TRÌ
· Xuất báo cáo thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khuyến cáo, cảnh báo về hỏng hóc và dự đoán hỏng hóc. Đưa ra phương án sửa chữa, khuyến cáo về sử dụng, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.
· Hỗ trợ đảm bảo thiết bị hoạt động xuyên suốt trong quá trình thực hiện dịch vụ sửa chữa thiết bị nếu có. Đáp ứng tất cả các cuộc gọi sửa máy khi máy có sự cố, tư vấn qua điện thoại.



2.2.5. Bảo trì bảo dưỡng kính hiển vi PT Thần kinh
 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh
	STT
	Mô tả công việc

	1
	Kiểm tra, vệ sinh cơ bản:
· Vệ sinh toàn bộ bề mặt quang học (có thể tiếp cận được)
· Kiểm tra các chi tiết di chuyển của kính
· Kiểm tra tay điều khiển
· Kiểm tra, hiệu chỉnh năng lượng laser (tối đa 850mW+-25mW)
· Kiểm tra, hiệu chỉnh chức năng tự động lấy nét
· Kiểm tra vùng chiếu sáng của kính có đồng đều không
· Kiểm tra và hiệu chỉnh chức năng nhúng thông tin (Data Injection)
· Kiểm tra hệ thống zoom
· Kiểm tra sự chính tâm của camera
· Kiểm tra chức năng cơ khí và phụ kiện:
· Vệ sinh ống kính và thị kính
· Hiệu chỉnh lại vị trí của ống kính
· Kiểm tra nắp tì mắt trên thị kính
· Kiểm tra sự vừa vặn của các núm tiệt trùng
· Kiểm tra bàn đạp chân
· Điều chỉnh bằng tay các chức năng trên OPMI
· Vệ sinh hộp đèn Xenon
· Kiểm tra chân cắm đèn (bên trong hộp đèn)
· Kiểm tra số giờ hoạt động của bóng đèn
· Kiểm tra vị trí các tấm lọc bên trong hộp đèn
Kiểm tra chân đế:
· Kiểm tra nguồn điện vào
· Kiểm tra bánh xe
· Kiểm tra chân đế
· Kiểm tra khóa chân đế
· Kiểm tra kích hoạt phanh từ
· Kiểm tra chức năng cơ khí của phanh từ
· Kiểm tra hiện trạng của dây treo an toàn và công tắc an toàn
· Kiểm tra và vệ sinh hệ thống thông gió
· Kiểm tra và hiệu chỉnh vị trí tọa độ gốc của trục phanh
· Hiệu chỉnh lại vị trí tham chiếu của các trục phanh
Hệ thống máy tính:
· Kiểm tra giờ hệ thống và cài đặt lại nếu cần
· Kiểm tra dung lượng bộ nhớ dùng cho ghi hình/video
· Cập nhật thông tin vào database của máy
· Lưu lại toàn bộ các file quan trọng
· Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng
· Tạo backup mới cho máy
·  Kiểm tra các chức năng lựa chọn thêm: Chức năng INFRARED 800
· Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ: 1 năm 2 lần, thiết bị được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn bảo dưỡng định kỳ của nhà sản xuất. Kiểm tra sửa chữa đột xuất: không giới hạn số lần kiểm tra. Khi thiết bị có sự cố và được thông báo, kỹ sư sẽ có mặt để kiểm tra và sửa chữa. Quá trình bảo trì không bao gồm chi phí cho việc thay thế các chi tiết hư hỏng, tuy nhiên sẽ được miễn phí nhân công thay thế và hiệu chuẩn trong trường hợp thay thế các linh kiện chính hãng Carl Zeiss
· Xuất báo cáo thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khuyến cáo, cảnh báo về hỏng hóc và dự đoán hỏng hóc. Đưa ra phương án sửa chữa, khuyến cáo về sử dụng, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng
· Hỗ trợ đảm bảo thiết bị hoạt động xuyên suốt trong quá trình thực hiện dịch vụ sửa chữa thiết bị nếu có. 


2.2.6. Bảo trì bảo dưỡng máy lọc máu liên tục
Máy lọc máu liên tục
Nội dung bảo trì bao gồm:
	Description (Mô tả)

	Visual inspections
(Các kiểm tra bằng mắt)

	Fuses accessible from the outside comply with the indicated values.
(Các cầu chì được lắp đặt đúng với các giá trị chỉ báo)

	Labels and labeling are present and legible.
(Các nhãn dán vẫn còn hiện diện và rõ ràng)

	Mechanical condition permits further safe use.
(Các điều kiện về cơ khí cho phép máy an toàn để sử dụng)

	There are no signs of damage or dirt.
(Không có dấu hiệu hư hỏng hay dơ bẩn)

	The power cable is not damaged.
(Dây cáp nguồn điện không bị hư hỏng)

	Extracorporeal components
(Các phụ kiện của hệ thống tuần hoàn máu)

	Pump checked for stopping with open door:
(Kiểm tra dừng bơm khi mở nắp đậy bơm)
Blood pump (Bơm máu)
Filtrate pump (Bơm lọc)
Substituate pump (Bơm dịch bù)
Dialysate pump (Bơm dịch lọc)

	Pump rotors checked for damage and rolls for smooth running:
(Kiểm tra sự hư hỏng và quay đều đặn của các rotor )
· Blood pump (Bơm máu)
· Filtrate pump (Bơm lọc)
· Substituate pump (Bơm dịch bù)
Dialysate pump (Bơm dịch lọc)

	The venous occlusion clamp closes after an air detector alarm.
(Kẹp tĩnh mạch đóng sau khi có báo động khí)

	Air detector operation/calibration checked.
(Kiểm tra sự chỉnh chuẩn/vận hành của bộ phát hiện khí)
· Jumper J1- P.C.B. LP 450 set to the operation position. Place the checking block into the air detector. LEDs DI 5 and DI 10 are light.
(Chấu nối J1-P.C.B LP 450 cài ở vị trí vận hành. Đặt khối kiểm tra vào bộ phát hiện khí. Các đèn DI 5 và DI 10 sáng)
· Jumper J1 - P.C.B. LP 450 set to the operation position. Place the adjusting block into the air detector. LEDs DI 5 and DI 10 are dark.
(Chấu nối J1-P.C.B LP 450 cài ở vị trí vận hành. Đặt khối hiệu chỉnh vào bộ phát hiện khí. Các đèn DI 5 và DI 10 tối)

	Pressure transducers: Zero and amplification checked. Leak tightness checked
(Các cảm biến đo áp lực: Kiểm tra điểm Zero và tính khuếch đại. Độ kín đường kết nối áp lực)

	Arterial pressure (red) :
Áp lực động mạch (có màu đỏ)
· Zero point: Display within the range of ±5 mmHg
(Điểm Zero: Hiển thị trong khoảng ±5 mmHg)
· Amplification: apply 300 mmHg,tolerance ±5 mmHg
(Khuếch đại: cung cấp 300 mmHg, sai số ±5 mmHg)
· Leak tightness: 600 mmHg, drop max. 10 mmHg within 1 min .
(Độ kín: cung cấp áp lực 600 mmHg, độ giảm tối đa 10
mmHg trong vòng 1 phút)

	Venous pressure (blue) :
Áp lực tĩnh mạch (có màu xanh)
· Zero point: Display within the range of ±5 mmHg
(Điểm Zero: Hiển thị trong khoảng ±5 mmHg)
· Amplification: apply 300 mmHg,tolerance ±5 mmHg
(Khuếch đại: cung cấp 300 mmHg, sai số ±5 mmHg)
· Leak tightness: 600 mmHg, drop max. 10 mmHg within 1 min .
(Độ kín: cung cấp áp lực 600 mmHg, độ giảm tối đa 10 mmHg trong vòng 1 phút)

	PHF pressure (white) :
Áp lực trước màng lọc (có màu trắng)
· Zero point: Display within the range of ±5 mmHg
(Điểm Zero: Hiển thị trong khoảng ±5 mmHg)
· Amplification: apply 300 mmHg,tolerance ±5 mmHg
(Khuếch đại: cung cấp 300 mmHg, sai số ±5 mmHg)
· Leak tightness: 600 mmHg, drop max. 10 mmHg within 1 min.
(Độ kín: cung cấp áp lực 600 mmHg, độ giảm tối đa 10
mmHg trong vòng 1 phút)

	Filtrate pressure (yellow) :
Áp lực lọc (có màu vàng)
· Zero point: Display within the range of ±5 mmHg
(Điểm Zero: Hiển thị trong khoảng ±5 mmHg)
· Amplification: apply 300 mmHg,tolerance ±5 mmHg
(Khuếch đại: cung cấp 300 mmHg, sai số ±5 mmHg)
· Leak tightness: 600 mmHg, drop max. 10 mmHg within 1 min .
(Độ kín: cung cấp áp lực 600 mmHg, độ giảm tối đa 10 mmHg trong vòng 1 phút)

	Mechanical components
(Các phụ kiện cơ khí)

	Mechanical parts of scales checked for tight seat, parallelism and smoothness:
(Các phần cơ khí của các cân kiểm tra được đặt ở vị trí chắc chắn, song song nhau và bằng phẳng)
· Scale I (Cân I)
· Scale II (Cân II)
· Scale III (Cân III)
· Scale IV (Cân IV)

	Rotary selector checked for smooth running and tight seat.
(Kiểm tra tính chắc chắn và xoay nhẹ nhàng của phím xoay)

	Brakes of cart checked.
(Kiểm tra các thắng, khóa bánh xe của máy)

	Final check
(Kiểm tra cuối cùng)

	Functional test (T1 test) checked for proper performance.
(Chương trình kiểm tra các chức năng (T1 Test) được thực
hiện để kiểm tra chức năng hoạt động đúng của máy)

	Power failure alarm checked.
(Kiểm tra báo động mất nguồn điện lưới)

	Entries made in the Medical Device Register.
(Ghi vào sổ nhật ký của thiết bị)

	The device has been released for its intended use.
(Thiết bị được tiếp tục đưa vào sử dụng)



2.2.7. Bảo trì bảo dưỡng ECMO Maquet
Quy trình bảo trì máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể Model: ROTAFLOW
Nội dung bảo trì, bảo dưỡng bao gồm:
	    Kiểm tra trực quan:
· Kiểm tra ngoại quan máy Rotaflow (Bộ phận hiển thị, phần vỏ bên ngoài, chân cao su).
· Đầu kết nối ODU và nắp đậy ODU.
· Kiểm tra ngoại quan của bơm ly tâm (Dây cáp và đầu kết nối).
· Kiểm tra ngoại quan của tay quay dự phòng.
   Kiểm tra an toàn điện:
· Điện nguồn.
· Điện trở cách điện.
   Kiểm tra chức năng:
· Kiểm tra chức năng của tay quay dự phòng.
· Kiểm tra chức năng đầu nối ODU và vỏ bảo vệ.
· Kiểm tra cơ chế khóa (RFD).
· Kiểm tra khớp nối thủy lực của RFD.
· Kiểm tra cơ chế khóa (RFE).
· Chức năng tự kiểm tra.
· Chức năng hiển thị mức pin và báo đầy pin.
· RFC và RFD hoạt động tốt và không phát ra tiếng động.
· Kiểm tra hoạt động của quạt làm mát.
· Kiểm tra núm xoay điều chỉnh tốc độ/lưu lượng.
· Chức  năng báo động ở chế độ Stand Alone.
· Tính năng chỉnh “0” cho cảm biến lưu lượng.
· Kiểm tra dung lượng pin.
  Bảo dưỡng:
· Làm sạch các dây cáp.
· Làm sạch RFD và RFC.

	Máy làm ấm 
· Model : HU 35
· Hãng sản xuất: Maquet /Đức
· Số lượng: 01

	  Kiểm tra trực quan bên ngoài:
· Phần vỏ máy.
· Nắp vặn và ron.
· Nút tháo nước nước và ron.
· Thiết bị được làm sạch .
· Chức năng hiển thị của LCD và nút nhấn tốt và dễ đọc.
  Kiểm tra trực quan bên trong:
· Tất cả các ống dẫn được thông và sạch sẽ.
· Tất cả các dây cáp được kết nối tốt và buộc gọn gang.
· Không bị rò nước.
· Ống dẫn và đầu nối tốt.
  Kiểm tra an toàn điện:
· Điện nguồn.
· Điện trở cách điện.
  Kiểm tra chức năng:
· Chức năng tự kiểm tra.
· Chức năng hiển thị.
· Chức năng phím bấm.
· Chức năng chỉ thị hướng dòng chảy.
· Chức năng của máy bơm.
· Chức năng ngắt nguồn điện đảm bảo an toàn.
· Kiểm tra chức năng cảm biến nhiệt độ.



2.2.8. Bảo trì bảo dưỡng máy ECMO Terumo
Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO) kèm máy trao đổi nhiệt
Nội dung bảo trì, bảo dưỡng bao gồm:
	* Yêu cầu kỹ thuật tổng quát:
- Kiểm tra tình trạng ngoại quan, đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị trước khi bảo trì.
- Kiểm tra các tính năng kỹ thuật thiết bị theo quy định nhà sản xuất.
- Vệ sinh toàn bộ hệ thống, cân chỉnh, chuẩn hóa các bộ phận thiết bị.
- Xác định lỗi của thiết bị (nếu có).
- Khuyến cáo những nội dung bệnh viện cần thực hiện để phòng ngừa nguy cơ hư hỏng thiết bị.
- Kiểm tra nguồn điện áp vào/ ra.
- Kiểm tra nguồn pin sạc (nếu có), bộ lưu điện (nếu có).
- Kiểm tra các thông số cài đặt, các cáp kết nối.
- Kiểm tra hệ thống báo cáo lỗi.
- Kiểm tra hệ thống điều khiển và vận hành: các cấu phần điều khiển, bàn phím, hộp điều khiển.
- Các thao tác kiểm tra, cân chỉnh, bảo trì bảo dưỡng cần thiết khác theo quy định của nhà sản xuất.
- Hỗ trợ, đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, giám định hư hỏng, phát hiện lỗi thiết bị khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
1/ Hệ Thống máy ECMO SP200
Kiểm tra trực quan:
-	Kiểm tra ngoại quan máy (Bộ phận hiển thị, phần vỏ bên ngoài, chân cao su)
-	Đầu kết nối Air
-	Đầu kết nối Oxy
-	Van chỉnh lưu lượng.
Kiểm tra an toàn điện:
-	Điện nguồn
-	Điện trở cách điện 
Kiểm tra chức năng:
-	Kiểm tra chức năng của tay quay dự phòng.
-	Kiểm tra cảm biến nhiệt độ.
- Kiểm tra cáp áp lực trước màng và sau màng.
- Kiểm tra cơ chế khóa
- Kiểm tra cảm biến bọt khí
- Kiểm tra lưu lượng bơm
- Chức năng tự kiểm tra
- Chức năng hiển thị mức pin và báo đầy pin
- Màn hình hiển thị LCD
- Kiểm tra hoạt động của quạt làm mát
- Kiểm tra núm xoay điều chỉnh tốc độ/lưu lượng
- Chức năng báo động
- Các thông số cài đặt
- Kiểm tra dung lượng pin
2/ Máy làm ấm
Kiểm tra trực quan bên ngoài:
-	Phần vỏ máy
-	Đầu kết nối dây nước
-	Điện trở đốt và bộ làm lạnh
-	Thiết bị được làm sạch.
- Chức năng hiển thị của LED và nút nhấn tốt, dễ đọc.
Kiểm tra trực quan bên trong:
-	Tất cả các ống dẫn được thông và sạch sẽ
-	Tất cả các dây cáp được kết nối tốt và buộc gọn gàng
- Không bị rò nước
- Ống dẫn và đầu nối tốt
Kiểm tra an toàn điện:
-	Điện nguồn
-	Điện trở cách điện 
Kiểm tra chức năng:
-	Chức năng tự kiểm tra.
-	Chức năng hiển thị.
- Chức năng phím bấm.
- Chức năng chỉ thị hướng dòng chảy 
- Chức năng của máy bơm
- Chức năng làm lạnh
- Chức năng làm ấm
- Chức năng cảnh báo mực nước thấp
- Chức năng tự kiểm tra
- Kiểm tra chức năng cảm biến nhiệt độ.



2.2.9. Bảo trì bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo
Máy chạy thận nhân tạo
	· Kiểm tra ngoại quan
· Cầu chì có thể tiếp cận từ bên ngoài phù hợp với giá trị hoặc dấu hiệu theo quy định không bị hư hỏng
· Nhãn mác nguyên vẹn, rõ ràng.
· Tình trạng cơ học cho phép thiết bị hoạt động an toàn. Không có dấu hiệu bị hư hại hoặc nhiễm khuẩn có ảnh hưởng đến chức năng của máy.
· Bơm máu sạch sẽ. Trục lăn của bơm không có dấu hiệu bị hư hại, hoạt động trơn tru. Mả màu của bơm đã được kiểm tra.
· Dây điện không bị hư hỏng. 
· Kiểm tra linh kiện, phụ kiện:
· Gioăng cao su của que hút dịch đã được thay thế và bôi trơn; chốt ri-vê cũng được thay thế.
· Gioăng cao su chốt chặn của buồng rửa đã được kiểm tra về chức năng hoạt động.
· Phin lọc (F71 và F72) của que hút dịch đã được thay thế.
· Van thông khí (V92), van một chiều (với tùy chọn CDS) đã được thay thế.
· Phin lọc / lưới lọc đã được thay thế: Phin lọc F74 (phía trước bơm UF), F76 (sau V43), F148 (giữa V100 và buồng rửa), F149 (giữa V99 và buồng rửa), F119 (có tùy chọn CDS), phin lọc hoá chất.
· Phin lọc dịch lọc (F73) hoặc lưới lọc đã được thay thế.
· Vòng gioăng cao su trong đầu kết nối dịch lọc đã được thay thế.
· Van lấy mẫu (tùy chọn) vẫn đang hoạt động.
· Tấm lọc bụi của quạt đã được thay thế.
· Nẹp bơm quay và đoạn dây của bơm tách khi đã được thay thế.
· Chỉ áp dụng khi sử dụng Puristeril 340, Puristeril plus: Van hoá chất V84 (nhãn vàng) đã được thay thế.
· Phin lọc (F210) dã được thay thế. (nếu cần)
· Đầu nối bibag, vòng gioăng cao su đã được thay thế.
· Các đường ống không có vết dơ hoặc hư hỏng.
· Thời gian: Mỗi hai lần thực hiện TSC / MA. Pin dự phòng và bộ tích điện đã được thay.

· Kiểm tra tổng quát: 
· Kiểm tra công tắc DIP bo mạch LP 1631 (CPU 1):
- Không có Hệ thống Phân phối Trung tâm: Dãy 2, công tắc 7 là ON 
- Có Hệ thống Phân phối Trung tâm: Dãy 2, công tắc 8 là ON 
Kiểm tra công tắc DIP bo mạch PCB LP 632 (CPU 2): 
– Dãy 1, công tắc 3 là OFF 
– Dãy 2, công tắc 5 là OFF

· Kiểm tra DIASAFE® plus:
· Hạn dùng màng lọc DIASAFE® plus đã được kiểm tra.
· Phin lọc kỵ nước (F111) và phin lọc kỵ nước / van kiểm tra (F184) đã được thay thế.
· Kiểm tra bibag: 
· Áp suất chuyển mạch của PSW 134 đã được kiểm tra: 130 mbar +30 mbar
· Kiểm tra OCM: 
· Kiểm tra thông số bù nhiệt độ/ độ dẫn điện đã hoàn tất.
· Kiểm tra thuỷ lực Tất cả áp lực phải được kiểm tra bằng dụng cụ đo áp lực không bị ướt!
· Kiểm tra Áp lực nước đầu vào (được giảm áp): 0.9 ÷ 1.4 bar
· Áp lực tải: 1.45 ± 0.05 bar
· Áp lực tách khí: -0.81 ÷ -0.85 bar
· Áp lực an toàn của buồng cân bằng ở lưu lượng 800 ml/phút: 2.2 ± 0.05 bar

· Kiểm tra Hệ thống siêu lọc và bơm màng:
· Bơm UF đã được kiểm tra: Giá trị mong muốn: 60 lần hút = 60 ml ± 0.5 ml (59,6 g ± 0,5 g dịch lọc).
· Cân chỉnh bơm A: Thể tích hút / số lần hút.
· Cân chỉnh bơm B: Thể tích hút / số lần hút.

· Kiểm tra Các thành phần tuần hoàn ngoài cơ thể:
· Màn hình áp lực động mạch đã được kiểm tra bằng đồng hồ tham chiếu.
· Màn hình áp lực tĩnh mạch đã được kiểm tra bằng đồng hồ tham chiếu.
· Bơm máu: Kiểm tra tốc độ bơm máu (KIỂM TRA tốc độc BM)
· Áp lực chuyển Single-Needle theo bảng.

· Điều trị
· Áp lực dịch lọc: – Điểm 0 đã được kiểm tra(Tắt máy lưu lượng) – Độ dốc đã được kiểm tra.
· Báo động lỗi nguồn– âm thanh phát liên tục –hiển thị dòng chữ: Power Failure
· Tách khí: Kích hoạt bơm tách khí. Hiển thị dòng chữ khi bơm tách khí hoạt động và phát hiện thấy máu (cảm biến quang cảm nhận tối): Fillprogram
· Báo động dừng bơm máu đã được kiểm tra.
· Kẹp tĩnh mạch đóng sau khi báo động máu.
· Áp lực trong bầu bắt khí tĩnh mạch khoảng 2 bar. Áp lực không được suy giảm quá 0,1 bar trong 3 phút.
· Hiển thị độ dẫn điện đã được kiểm tra bằng đồng hồ tham chiếu (sử dụng bibag®!).
· Nhiệt độ mong muốn: 36.5 °C (±0.2 °C) đã được kiểm tra bằng đồng hồ tham chiếu.

· BPM (tùy chọn) Kiểm tra đo lường kỹ thuật (TMC) được quy định bổ sung cụ thể cho từng quốc gia là một phần kiểm tra an toàn kỹ thuật (TSC).
· Phần kết nối ống dây được kết nối đúng vào thiết bị.
· Mô-đun đo huyết áp bên trong, bo mạch điện tử, kết nối cáp đã được gắn đúng
· Kiểm tra rò rỉ: Tốc độ rò rỉ áp lực dưới 6 mmHg/phút
· Kiểm tra áp lực: (Giá trị áp lực / dung sai):
· 250 mmHg / ±3 mmHg
· 200 mmHg / ±3 mmHg
· 150 mmHg / ±3 mmHg
· 100 mmHg / ±3 mmHg
· 50 mmHg / ±3 mmHg
· Van an toàn: Được xả ở mức 320 mmHg ± 10 mmHg.
· Thực hiện đo huyết áp.

· Kiểm tra an toàn điện Theo tiêu chuẩn (DIN) EN 62353:2008, IEC 62353:2007
· Kiểm tra ngoại quan theo mục 1.
· Đo trở kháng nối đất bảo vệ của thiết bị: Tối đa 0,3 Ω (bao gồm dây điện)
· Đo dòng rò của thiết bị: trực tiếp hoặc gián tiếp, Điện áp danh định, Phân cực điện lưới dòng rò của thiết bị 1, Phân cực điện lưới dòng rò của thiết bị 2

· Kiểm tra chức năng:
· Thực hiện kiểm tra T1
· Khởi động chương trình tẩy trùng
· Tất cả những chất thải đều được xả bỏ đúng cách.
· Tất cả các hồ sơ tài liệu đều được ghi chép.
· Chỉ dành cho chương trình tẩy trùng sử dụng: Puristeril 340, Puristeril Plus hoặc Diasteril đã kết thúc thành công. Hóa chất tồn dư đã được xác minh bằng phương pháp dùng que thử ở cuối chương trình tẩy trùng.



2.2.10. Bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ
Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T
Danh mục bảo trì hệ thống cộng hưởng từ 1.5T Model: Signa explorer bao gồm:
	Lần 1
Kiểm tra phiên bản phần mềm để đảm bảo an toàn
Công việc bảo trì chính
· Kiểm tra tổng quát hệ thống qua mục Healthpage
· Kiểm tra vận hành hệ thống (SPT)
· Ghi chú: máy tự động chạy kiểm tra SPT mất khoảng 60 phút.
· Kết hợp hoàn thành các công việc sau song song với SPT:
· Kiểm tra mức chất lỏng của hệ thống làm mát: MCS/LCS/BRM
· Xác minh khách hàng kiểm tra tủ điện và nối đất
· LVShim (PM Mode): Đồng nhất từ trường
· EPIWP (PM Mode): Kiểm tra nhiễu
· Kiểm tra kết quả bảo trì tự động bằng phần mềm
· Kiểm tra quạt và lọc khí cấp cho bệnh nhân
· Kiểm tra kết nối cáp Gradient
· Kiểm tra hệ thống cảnh báo (cho bệnh nhân)
· Kiểm tra bàn bệnh nhân
· Kiểm tra mức chất lỏng của hệ thống làm mát MCS/LCS/BRM
· Kiểm tra quạt và đường ống của hệ thống làm mát
· Kiểm tra nguồn PDU và Kết nối đất
· Sao Lưu dữ liệu hệ thống
· Vệ sinh lọc bụi
· Kiểm tra hệ thống làm lạnh cho magnet
Công việc bảo trì nếu có tùy chọn trong hợp đồng
· Kiểm tra bộ theo dõi oxy trong phòng
Kiểm tra vận hành thiết bị (EOC)
· Chụp kiểm tra với Phantom chất lượng (QA)
Kiểm tra pin/đèn hiển thị của bộ xả từ (MRU)

Lần 2
Kiểm tra phiên bản phần mềm để đảm bảo an toàn
· Phiên bản phần mềm được cài đặt cho hệ thống.
· Bản service patch đã cài cùng phần mềm.
· Phiên bản phần mềm đề nghị trên tài liệu
· Bản service pactch đề nghị trên tài liệu 
Công việc bảo trì chính
· Kiểm tra tổng quát hệ thống qua mục Healthpage 
Công việc bảo trì nếu có tùy chọn
Kiểm tra bàn MRI di động, bàn chụp vú Sentinelle Vanguard
Kiểm tra vận hành thiết bị (EOC)
· Chụp kiểm tra với Phantom chất lượng (QA)
· Kiểm tra pin/đèn hiển thị của bộ xả từ (MRU)

Lần 3
Kiểm tra phiên bản phần mềm để đảm bảo an toàn
· Phiên bản phần mềm được cài đặt cho hệ thống.
· Bản service patch đã cài cùng phần mềm.
· Phiên bản phần mềm đề nghị trên tài liệu
· Bản service pactch đề nghị trên tài liệu 
Công việc bảo trì chính
· Kiểm tra tổng quát hệ thống qua mục Healthpage
· Kiểm tra đèn định vị
· Kiểm tra vận hành hệ thống (SPT)
· Kết hợp hoàn thành các công việc sau song song với SPT:
· Kiểm tra mức chất lỏng của hệ thống làm mát: MCS/LCS/BRM
· Xác minh khách hàng kiểm tra tủ điện và nối đất
-	LVShim (PM Mode): Đồng nhất từ trường
-	EPIWP (PM Mode): Kiểm tra nhiễu
-	Kiểm tra kết quả bảo trì tự động bằng phần mềm
-	Kiểm tra quạt và lọc khí cấp cho bệnh nhân
-	Kiểm tra kết nối cáp Gradient
-	Kiểm tra hệ thống cảnh báo (cho bệnh nhân)
-	Kiểm tra bàn bệnh nhân
-	Kiểm tra mức chất lỏng của hệ thống làm mát MCS/LCS/BRM
-	Vệ sinh tản nhiệt MCS
-	Vệ sinh bộ làm mát BRM
-	Vệ sinh bộ làm mát BRM/ lọc bơm LCS 4kW
-	Kiểm tra quạt tản nhiệt tủ điện và đường ống dẫn nước làm mát
-	Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
-	Sao lưu log file
-	Sao lưu dữ liệu
-	Chỉnh thời gian hệ thống nếu sai lệch
-	Vệ sinh lọc bụi
-	Thực hiện kiểm tra hàng năm cho MRU
-	Kiểm tra hệ thống làm lạnh cho magnet
Công việc bảo trì nếu có tùy chọn
Kiểm tra bàn MRI di động, bàn chụp vú Sentinelle Vanguard
Kiểm tra vận hành thiết bị (EOC)
-	Chụp kiểm tra với Phantom chất lượng (QA)
-	Kiểm tra pin/đèn hiển thị của bộ xả từ (MRU)
Lần 4
Kiểm tra phiên bản phần mềm để đảm bảo an toàn
· Phiên bản phần mềm được cài đặt cho hệ thống.
· Bản service patch đã cài cùng phần mềm.
· Phiên bản phần mềm đề nghị trên tài liệu
· Bản service pactch đề nghị trên tài liệu 
Công việc bảo trì chính
· Kiểm tra tổng quát hệ thống qua mục Healthpage 
Kiểm tra vận hành thiết bị (EOC)
· Chụp kiểm tra với Phantom chất lượng (QA)
· Kiểm tra pin/đèn hiển thị của bộ xả từ (MRU)












2.3.  YÊU CẦU VỀ ĐẦU RA DỊCH VỤ: 
	STT
	Công việc thực hiện
	Yêu cầu đầu ra dịch vụ
	Số lần bảo trì, bảo dưỡng tối thiểu 

	
	1. Bảo dưỡng thiết bị xạ trị ung bướu y học hạt nhân
	 
	 

	1.1
	Máy gia tốc tuyến tính, nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực ≥ 80 lá, điều biến liều tia
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 4 lần/năm

	1.2
	Máy SPECT/CT(2 đầu thu)
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	1.3
	Máy SPECT(2 đầu thu)
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	2. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị XQ di động KTS
	 
	 

	2.1
	Máy X quang di động KTS ( DR)
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 4 lần/năm

	
	3. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị chụp cắt lớp vi tính 
	 
	 

	3.1
	Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 3 lần/năm

	3.2
	Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy, 512 lát/vòng quay
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 4 lần/năm

	3.3
	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 4 lần/năm

	
	4. Bảo trì bảo dưỡng máy tim phổi nhân tạo
	 
	 

	4.1
	Máy tim phổi nhân tạo
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	5. Bảo trì bảo dưỡng kính hiển vi PT Thần kinh
	 
	 

	5.1
	Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	6. Bảo trì bảo dưỡng máy lọc máu liên tục
	 
	 

	6.1
	[bookmark: _GoBack]Máy lọc máu liên tục
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	7. Bảo trì bảo dưỡng ECMO Maquet
	 
	 

	7.1
	Máy ECMO hỗ trợ tuần hoàn tim
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	8. Bảo trì bảo dưỡng máy ECMO Terumo
	 
	 

	8.1
	Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO) 
kèm máy trao đổi nhiệt
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	9. Bảo trì bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo
	 
	 

	9.1
	Máy chạy thận nhân tạo
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 2 lần/năm

	
	10. Bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ 
	 
	 

	10.1
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T
	Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, vệ sinh, cháy nổ.
Kiểm định, xuất báo cáo công việc đã thực hiện.
Cảnh báo các vấn đề có thể phát sinh để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.
	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 4 lần/năm



2.4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định, gồm các phần như sau:
Giải pháp và phương pháp luận đảm bảo các nội dung:
-	Nhà thầu cung cấp biên bản kiểm tra thiết bị trước và sau khi bảo trì, bảo dưỡng
-	Nêu rõ thời gian bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 
Kế hoạch triển khai công việc: Nêu rõ tiến độ bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo thời gian phù hợp với tình hình khám và điều trị của bệnh viện kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2.5. YÊU CẦU KHÁC:
Nội dung vi phạm và hình thức phạt, bồi thường:
Phương thức nộp phạt, bồi thường
· Việc nộp phạt phải được hoàn thành trước khi thực hiện công tác nghiệm thu và thanh toán từng đợt;
· Hai bên thống nhất việc xử lý phạt bằng Biên bản vi phạm có xác nhận của các bên.
· Biên bản vi phạm được xác nhận bằng chữ ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. Biên bản vi phạm được lập thành 02 bản, Chủ đầu tư giữ 01 bản và Nhà thầu giữ 01 bản.
	STT
	Nội dung vi phạm
	Mức phạt giảm trừ

	1
	Không thực hiện đúng nội quy, quy định của Bệnh viện
	500.000 đồng/lần

	2
	Làm hư hỏng tài sản khác của Bệnh viện
	Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh thực tế.
Trừ 1%/tuần giá hợp đồng cho đến khi thực hiện khắc phục hậu quả.

	3
	Không trang bị đúng phương tiện bảo hộ lao động phù hợp khi thực hiện công việc 
	200.000 đồng/lần

	4
	Bảo trì, bảo dưỡng nhưng phát sinh hỏng hóc, hoạt động không bình thường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất do lỗi của nhà thầu.
	Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh thực tế;
Trừ 1% giá trị hợp đồng.

	5
	Nếu máy móc hỏng do lỗi bảo trì, bảo dưỡng mà nhà thầu không khắc phục
	Chủ đầu tư thuê đơn vị khác xử lý và nhà thầu phải chịu phần chi phí này, đồng thời không nghiệm thu phần công việc tương ứng.

	7
	Thời gian bảo trì, bảo dưỡng kéo dài hơn theo kế hoạch đã thống nhất mà ảnh hưởng đến tiến độ điều trị của bệnh viện và bệnh nhân
	Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh thực tế;
Trừ 1%/tuần giá trị hợp đồng cho đến khi thực hiện khắc phục hậu quả.

	8
	Thực hiện ít hơn số lần/chu kỳ bảo trì đã ký trong hợp đồng.
	Trừ 50% giá trị của khối lượng công việc không thực hiện 










 2.6.  BẢN VẼ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	“Không có bản vẽ”
	



2.7. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM
- Sau khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà thầu tiến hành kiểm tra các thông số trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, vận hành, chạy thử, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, ổn định, đáp ứng các nhu cầu sử dụng và chuyên môn.
- Sau thời gian vận hành thử, thiết bị hoạt động ổn định không phát sinh sự cố thì Nhà thầu và Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu theo quy định. 

Trang 51

